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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Hoa thuơng mại 1 

Mã học phần:  DTQ0440 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  233_DTQ0440_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  
Hình thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá (%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Hiểu và so sánh 

các thuật ngữ 

thương mại thông 

dụng của tiếng 

Trung và tiếng 

Việt. 

Tự luận 50% A và B 5.0 PI4.1 

CLO2 

Vận dụng kiến 

thức cơ bản về 

thương mại để 

dịch, đọc, viết 

văn bản, đoạn văn 

có liên quan. 

Trắc 

nghiệm+Tự 

luận 

50% 
1-25; A 

và B 
5.0 PI4.2 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (25 câu-mỗi câu 0.2) 

选择正确答案 

 

1. 公司准备了晚宴，要为范经理......。 

A 接风 B 合作 C 商讨 D 商量 

ANSWER: A 
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2.我是第一次来日本，......感觉很亲切。 

A 不过 B 期待 C 变化 D 改变 

ANSWER: A 

 

3.有时间我......你去德国玩。 

A 陪  B 拿  C 帮  D 在 

ANSWER: A 

 

4.我昨天在晚宴上没看到你，......你没参加呀。 

A 原来 B 因为 C 不仅 D 需要 

ANSWER: A 

 

5.会议时间和地点还需要......一下。 

A 确认 B 怎么 C 到达 D 旅游 

ANSWER: A 

 

6.感谢你们的热情......。 

A 招待 B 打算 C 提前  D 晚宴 

ANSWER: A 

 

7. 去法国的手续很快就......好了。 

A 办  B 对  C 请  D 让 

ANSWER: A 

 

8. 总裁......这个信息后非常高兴。 

A 得知 B 觉得 C 急事 D 告诉 

ANSWER: A 

 

9. 工作没有完成，我们......加班。 

A 不得不    B 问题     C 安排      D 经常 

ANSWER: A 

 

10. 王总经理......在越南开一家公司。 

A 打算  B 送行      C 开始  D 建立 

ANSWER: A 

 

11. 中国人认为喜鹊是一种......的鸟。 

A 吉利  B 重要  C 突然 D 完成 

ANSWER: A 

 

12. 您要订机票......火车票？ 

A 还是  B 也是  C 就是 D 也是 

ANSWER: A 

 

13. 公司将在明年推出一种......汽车。 
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A 新型 B 选择 C 漂亮 D 价格 

ANSWER: A 

 

14. 我们的分公司在纽约的繁华.............。 

A 地段 B 地道 C 产品 D 尝尝 

ANSWER: A 

 

15. 参加发布会的公司很多, 有                   是来自中国的。 

A 上百个 B 上百 C 百上 D 上千 

ANSWER: A 

 

16. 这个水煮鱼是这家饭店的......菜，您尝尝。 

A 特色 B 文件 C 好吃 D 上场 

ANSWER: A 

 

17. 现在许多商店的衣服在......。 

A 打折 B 选择 C 联系 D 就是 

ANSWER: A 

 

18. 登记时，你需要向工作人员......登机牌。 

A 出示 B 感受 C 愉快 D 给 

ANSWER: A 

 

19. 世界上很多国家都可以......CCTV4 频道。 

A 收看 B 收发 C 美食 D 假期 

ANSWER: A 

 

20. 这个航班从未延误，很......。 

A 准时 B 快乐 C 便宜 D 安排 

ANSWER: A 

 

21. 这是一个很好的......，你千万不要错过。 

A 机遇 B 允许 C 愉快 D 合作 

ANSWER: A 

 

22. 昨天的晚餐真是太......了！ 

A 丰盛 B 离开 C 见面 D 产品 

ANSWER: A 

 

23. 这款新产品是公司的设计师......设计出来的。 

A 精心 B 周到 C 服务 D 不会 

ANSWER: A 

 

24. 总经理明天要......两场发布会。 

A 出席 B 合同 C 工作 D 电影 
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ANSWER: A 

 

25. 合同谈下来了，大家都很......。 

A 轻松 B 紧张 C 礼物 D 现金 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (2 phần- phần A mỗi câu 0.5 ; phần B 3.0) 

A. 给下列提示造句（0.5x6=3.0 分） 

1. 几乎 

2. 便利  

3. 胸有成竹 

4. 既......又...... 

5.只是 

6.预定 

  

B. 写作（2.0） 

题目：在公司工作的你，接到同事家宴邀请之后，你会做些什么？请用 150 个字

左右谈谈你的观点 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 25  0.2  

II. Tự luận 5.0  

A. 给下列提示造句   

1.几乎 所有的限制，几乎都是从自己的内

心开始的。 

0.5  

2.便利 新建的农贸市场就在我家附近，买

东西很便利。 

0.5  

3. 胸有成竹 他对这次跟 A 公司的合作早已胸有

成竹了。 

0.5  

4.既……又…… 班干部既要分工，又要合作。 0.5  

5.只是 我只是想要一点安静，不想听到

任何声音。 

0.5  

6.预定 去旅游先预定房间 0.5  

B.写作  2.0  
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 接受邀请和感谢/若不能出席请复，

准时到或提前三五分钟到，准备一

份小礼物。 

  

 Điểm tổng 10.0  
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2024 

 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

   
 

Mai Thu Hoài  Lê Phạm Quốc Hùng  

 

 


